
TRƯỜNG TIỂU HỌC  DƯƠNG XÁ THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2024-2025 - KHỐI 4

Tiết 4A1 4A2 4A3 4A4 4A5 4A6 4A7

1 HĐTN-Chào cờ (Trang0 HĐTN-Chào cờ HĐTN-Chào cờ HĐTN-Chào cờ HĐTN-Chào cờ HĐTN-Chào cờ HĐTN-Chào cờ

2 GDTC (Mạnh) Toán Âm nhạc (Chung) Tiếng Việt Ngoại ngữ (Hạnh) Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt GDTC (Mạnh) Toán Âm nhạc (Chung) Tiếng Việt Toán Ngoại ngữ (Hạnh)

4 Toán TV (Q Anh) Tiếng Việt Toán Toán Âm nhạc (Chung) Toán 

5

6 Tiếng Việt Khoa học GDTC (Điện) TC Toán Tin học (Huê) Khoa học Đạo đức (Hường)

7 Đạo đức (D. Hiền) Đạo đức (Q Anh) Tiếng Việt Ngoại ngữ(Huệ) Khoa học TC CM GDTC (Mạnh)

8 LS&ĐL Ngoại ngữ(Lan) Đạo dức GDTC (Mạnh) TC Toán GDTC (Mạnh) Lịch sử &ĐL

1 Tiếng Việt Ngoại ngữ(Lan) Toán Mĩ thuật (Phương) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Toán Mĩ thuật (Phương) Tiếng Việt Ngoại ngữ(Huệ) Ngoại ngữ (Hạnh) Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Ngoại ngữ(Huyền) Toán LS&ĐL (Q Anh) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán 

4  HĐTN (Q Anh) Tiếng Việt Ngoại ngữ(Huệ) Toán Toán Đạo đức (Hiền)) TCCM

5   

6 Mĩ thuật (Phương) LSĐL Tin học (Huê) LS & ĐL TCCM Ngoại ngữ(Huyền) Ngoại ngữ (Hạnh)

7 TC Toán TC Toán Ngoại ngữ(Huệ) HĐTN Ngoại ngữ (Hạnh) LS&ĐL Tin học (Huê)

8   

1 Tiếng Việt Toán Mĩ thuật (Phương) Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN(Trangg) Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt GDTC (Mạnh) Toán Ngoại ngữ (Huệ) Tiếng Việt Công nghệ (Hường) Tiếng Việt 

3 GDTC (Mạnh) LSĐL (Q Anh) Tiếng Việt GDTC (Mạnh) Âm nhạc (Chung) Tiếng Việt Toán 

4 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán GDTC (Mạnh) Tiếng Việt Khoa học

5   

6 Khoa học TCCM Khoa học Khoa học (D Hiền) Toán Toán Mĩ thuật (Phương) 

7 TCCM Công nghệ (Hiền) HĐTN Đạo đức (Q Anh) LS và ĐL Mĩ thuật (Phương) Âm nhạc (Chung)

8    

1 Tiếng Việt Ngoại ngữ(Lan) GDTC (Điện) Tiếng Việt Mĩ thuật (Phương) Tiếng Việt Ngoại ngữ (Hạnh)

2 Toán Khoa học(Hường) LSĐL (Q Anh) Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt 

3 Ngoại ngữ(Huyền) Tiếng Việt Toán Toán Toán Tin học (Huê) Toán 

4 Tin học (Huê) Tiếng Việt Tiếng Việt Công nghệ (Trang) HĐTN Khoa học TC Toán

5

6 Công nghệ (Q Anh) Toán TCCM TCCM Công nghệ (Hiền) TC Toán HĐTN (Trang)

7 LS&ĐL HĐTN - TRANG Ngoại ngữ(Huệ) LS & ĐL Khoa học Ngoại ngữ(Huyền) Ngoại ngữ (Hạnh)

8     

1 Tiếng Việt Toán Toán Tiếng Việt GDTC (Mạnh) Ngoại ngữ(Huyền) Tiếng Việt 

2 Khoa học Ngoại ngữ(Lan) Tiếng Việt Khoa học (Hiền) Đạo đức (Hường) GDTC (Mạnh) Toán 

3 Toán (Hường) Tiếng Việt Ngoại ngữ(Huệ) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Lịch sử &ĐL

4 Ngoại ngữ(Huyền) Tiếng Việt TC Toán Toán Toán Toán GDTC (Mạnh)

5

6 HĐTN HĐTN Khoa học Tin học (Huê) LS và ĐL Ngoại ngữ(Huyền) Công nghệ (Q Anh)

7 Âm nhạc (Chung) Tin học (Huê) Công nghệ (Q Anh) Ngoại ngữ(Huệ) Ngoại ngữ (Hạnh) LS&ĐL Khoa học

8 Ngoại ngữ(Huyền) Âm nhạc (Chung) HĐTN HĐTN HĐTN(Trang) HĐTN HĐTN

6
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